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Kinh giri: Cac khoa phong

Can cir Thong tu s6 4112015/NB-CP ngay 05/5/2015 cua Chinh phu quy
dinh vS xet tang danh hieu "Thay thuoc Nhan dan", "Thfty thu6c Uu ill";

Can cir Quyet dinh s6 2002/QD-BYT ngay 24/5/2016 cua B9 Y tS Ban hanh
kS hoach xet tang danh hieu "Thfty thu6c Nhan dan", "Thfty thuoc Uu tu" lftn thir
12 - nam 2017; Cong van s6 3305/BYT-TT-KT ngay 02/6/2016 cua B9 Y tS vS
viec giri bieu m~u xet tang TTND, TTUT lftn thir 12;

Thuc hien huang d~ s6 01/HD-SYT ngay 13/6/2016 cua Sa Y tS tinh Ha
Giang vS viec xet tang danh hieu "Th~y thuoc Nhan dan", "Th~y thuoc Uu ill" lftn
thir 12 - nam 2017;

Benh vien Da khoa tinh Ha Giang triSn khai huang d~n xet tang danh hieu
"Thfty thuoc Nhan dan", "Thfty thuoc Uu ill" nhu sau:

I. NHUNG QUY DJNH CHUNG
1. D8i tU'Q'ngxet t~ng:
D6i nrong xet tang Thfty thuoc Nhan dan, Thfty thu6c Uu ill gom Bac sy,

duoc sY, y sy, diSu dirong vien, ky thuat vien , luong y, luang diroc va can b9 quan
ly y tS (goi chung la Thay thuoc).

2. Ghii thich tir ngfr:
- Thfty thuoc trong linh vue kham benh, chfra benh, cham soc sire khoe sinh

san la bac sy, diroc sy va y sy, diSu dirong vien, ky thuat vien y, diroc co trinh d9
trung cftp chuyen nganh tro len.

- Can b9 lam cong tac quan ly y tS la thay thuoc lam cong tac quan ly tai cac
ca sa y tS, ca quan quan ly nha mroc vS y tS.

- Thai gian tTlJCtiep lam chuyen mon ky thuat y tS la thai gian lam tTlJCtiSp
cong tac kham chira benh, san xuat duoc pham, nghien CUu y diroc, phong chong
dich benh,

- Thfty thuoc lam cong tac san xu~t duoc pham la nhirng thay thuoc tTlJCtiSp
tham gia vao mot hoac cac cong doan cua qua trinh san xuat duoc phamtai cac co
sa san xuat diroc pham,

3. Tinh tho; gian true ti~p lam chuyen mon ky thu~t y t~:
- D6i voi thay thuoc lam cong tac quan ly nSu trong qua trinh lam cong tac

quan ly v~n tnrc tiSp lam chuyen mon ky thuat thi duoc tinh la thai gian tTlJCtiep
lam chuyen mon ky thuat Y tS.

-Thai gian true tiep lam chuyen mon ky thuat y tS duoc tinh tir thai diSm
ngiroi tham gia xet dat trinh d9 trung c~p chuyen nganh y, duoc tro len.

- Thai gian thfty thu6c di hoc khong g~n voi b6i duong chuyen men nghiep
vu y, duoc theo hinh tlnrc t?P trung tren 12 thang hoac thai gian xin nghi khong



huang hrong hoac nghi thai san, nghi 6m, nghi phep qua thai han theo quy
dinh cua phap lu~t thi khong dtroc tinh la thai gian true tiSp lam chuyen man kY
thuat y tS.

- Truong hop cac th~y thuoc co suchuyen d6i vi tri cong tac, gian doan thai
gian cong tac thi diroc cong d6n thai gian true tiep lam chuyen man kYthuat y tS.

4. Nguyen t~c xet t~ng
Thay thuoc diroc dS nghi xet tang danh hieu "Thay thuoc Nhan dan", "Thfry

thuoc Uu tu" phai dat cac tieu chuan quy dinh, va khong trong thai gian bi thi hanh
ky luat tir hinh tlnrc canh cao tro len hoac bi tra CUu trach nhiem hinh su, bi xu
phat vi pham hanh chinh vS chuyen man ky thuat trong linh V\lC Y tS.

II. TIEU CHUA.NXET T~NG DANH HI~U "THA.y THU6c NHAN
DAN", "THA.y THU6c l1U TiP'.

1. Tieu chu~n xet t~ng danh hi~u "Th~y thudc Nhfin dan"
1.1. Trung thanh voi T6 quoc Viet Nam xa hoi chu nghia; co pham ch~t dao

dire t6t, t~n tuy voi nghe, hSt long yeu thuong nguoi benh, tuan thu phap luat,
khong vi pham cac quy dinh vS dao dire nghe nghiep.

1.2. Co tai nang va co nhiSu thanh tich xu~t s~c trong phong benh, chfra
benh, phat triSn khoa hoc ky thuat vS Y tS, co nhiSu cong hiSn cho sir nghiep bao v~
va nang cao sire khoe cua nhan dan, cu thS nhu sau:

a) Phai dat diroc mot trong cac tieu chi sau:
- Chu nhiem it nh~t 01 dS an, dS tai, du an khoa hoc va cong nghe c~p Bo,

tinh tro len da duoc nghiem thu.
- Chu nhiem it nhat 01 sang kien irng dung trong linh V\lC Y tS duoc HQi

d6ng Sang kiSn c~p Bo, tinh c~p Giay clnrng nhan sang kiSn.
- La tac gia hoac d6ng tac gia it nh~t 01 sang chS img dung trong Iinh V\lC Y

tS diroc Cue Sa htru tri tu~ Bi) Khoa hoc Cong nghe c~p B~ng dQc quyen sang che.
b) Ba dtroc khen thuong mot trong cac mire sau:
- Duoc tang Huan chuang Lao dong hoac Huan chuang Baa v~ T6 quoc.
- Huan chuang Chien cong tir hang Ba tro len.
- Ba duoc tang danh hieu ChiSn si'thi dua toan quoc,
- Duoc tang Bang khen cua Thu nrong Chinh phu va it nh~t 02 l~n dat danh

hieu ChiSn SI thi dua c~p Bo, tinh.
1.3. Thai gian tnrc tiSp lam cong tac chuyen man ky thuat y tS:
- Co thai gian tnrc tiep lam cong tac chuyen man ky thuat y tS nr 20 nam tro

len.
- B6i voi can bi) lam cong tac quan 1;' y tS thi phai co thai gian cong tac

trong nganh tir 25 nam tro len trong do co 15 nam tro len true tiSp lam cong tac
chuyen man ky thuat.

2. Tieu chuan xet t~ng danh hi~u "Th~y thuBc 11u ni"
2.1. Trung thanh voi T6 quoc Viet Nam xa hoi chu nghia; co pham chat dao

dire .t6t, t~n tuy voi nghe, hSt long yen thuong nguoi benh, tuan thu phap luat,
khong vi pham cac quy dinh vS dao dire nghe nghiep.

2.2. Co tai nang, co nhiSu thanh tich xuat sac trong nghe, duoc nhan dan,
ngiroi benh va d6ng nghiep tin nhiem va phai dat duoc mot trong cac tieu chi sau:



- Chu nhiem it nhat 02 dS tai, du an khoa hQC va cong nghe c~p co sa hoac
tham gia 02 dS an, dS tai, dir an khoa hQCva cong nghe, nhiem vu rnoi tnrong c~p
BQ, tinh.

- La thtr ky 01 dS an, dS tai, du an khoa hQC va cong nghe, nhiern vu moi
tnrong c~p BQ, tinh.

-Tham gia 01 dS an, dS tai, dir an, nhiem vu khoa hQCva cong nghe c~p qu6c
gia da: duoc nghiem thu.

2.3 C6 thanh tich xuat s~c trong linh vue nghien ciru khoa hQC va dat duoc
mot trong s6 cac tieu chuan sau:

- Dff duoc tang it nhat 01 bing khen cua Thu tirong Chinh phu
- Dff dtroc tang it nhat 03 Bing khen c~p BQ, tinh
- Dff diroc 02 l~n t?ng danh hieu Chien sy thi dua c~p BQ, tinh va 01 Bing

khen c~p BQ, tinh.
- Dff duoc 06 l~n duoc tang danh hieu Chien sy thi dua c~p co sa va it nh~t

02 Bing khen c~p BQ, tinh.
2.4 Thai gian true tiSp lam chuyen men ky thuat y tS:

. - C6 thai gian, true tiep lam cong tac chuyen mon ky thuat trong nganh tir 15
nam tro len.

- D6i voi can bQ quan ly y tS thi phai c6 thai gian cong tac trong nganh nr 20
nam tro len, trong do c6 10 nam tro len true tiSp lam cong tac chuyen mon kY
thuat,

Tren day la huang d~n vS xet tang danh hieu "Th~y thuoc Nhan dan", "Th~y
thuoc If u ill". DS nghi cac khoa, phong triSn khai hop xet giri vS phong TCCB
tnroc ngay 21/6/2016 dS t6ng hop trinh HQi d6ng xet duyet.

H6 sa giri kern (03 bo):
- Bien ban hQP
- Ban t6m t~t thanh tich
- Ban photo cong chirng, cac tai lieu chtrng minh: Bing khen, gi~y chirng

" /'

nhan De an, de tai khoa hoc.. :P~
Nui nh(i.n:
- Website bvdkhagiang.org. vn;
- Cac khoa, phong;
- Luu:VT,TCCB.



CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQc l~p - TI}'do - H~nh phuc

BAN TOM TAT THANH 'rtcn
D~ ngh] xet t~ng danh hi~u "Th~y thuBc Nhan dan"

I. Tntu SUBAN THAN:

1. H<;>va ten: Gioi tinh: .

2 N' tha ~ inh D" t" th'" :.. gay, ang, nam Sl :. . . . . .. . . . .. . .. . . an <;>c leu so: .

3. Que quan: .

4. Ch6 a hien nay: .

5. Noi cong tac: .

6. Chirc danh, don vi cong tac hien nay (D6i voi can bQ da: nghi hiru ghi don vi
" ta tnro khi hi h ' hie I' i)cong ac c 1 ng 1 tru va ien nay am gi : .

7. Clnrc vu hien nay: .

8. Hoc ham, hoc vi: .

9. Trinh dQ chuyen mon duoc dao tao: (ghi ra thai gian va h~ dao tao: chinh quy,
khong chinh quy va cac hinh thirc khac ...).

10. Nam dtroc phong tang danh hieu "Th~y thuoc Uu ill": .

11. Khen thirong: (ghi thanh tich khen thirong lien quan dSn tieu chuan).

12. Ky luat: (thai gian, hinh thirc, I;' do).

II. QuA TRINH CONG TAc:

(Ghi ra qua trinh cong tac tir khi b~t d~u lam trong nganh y dSn nay; tir ngay thang
~ d~ av th' ~ , I' 'd inao)nam en ngay ang nam nao, am gi, an VI nao .

Thoi gian cong tac Chirc danh, clnrc vu, don vi cong tac
(Tir ngay ... thang ... narn d~n ...)

- -

III. BAN KHAI THANH rtcn NGHIEN CUu KHOA HOC:0"

SBTT Ten ph at minh, sang ch~, d~ tai Ch ti tri d~ tai C§p cong nh~n,
NCKH khoa hoc nam

(1) (2) (3) (4)



IV. TAl NA.NG VA CONG HIEN:

Neu nhirng thanh tich n6i b~t cua ca nhan da: dong gop eho su nghiep cham soc,
bao v~ va nang eao sue khoe nhan clan (kS ca chuyen mon va quan ly),

LOICAMKET

Ha Giang, ngay ... thong 6 ndm 201
NGUOIKHAI

(Ky, ghi ra ho ten)

Ghichu:

-.Ban khai khOng qua 05 trang tren may vi tinh theo mau, font cbir Unicode, kieu cno Times New Roman, co chiJ' 14.

- Anh cua ca nhan chup trang vong 06 thang irir tsi, c6 dEWgiap fai cue co quan, don vi. Kern them 02 anh khOng
oong d~u giap lei, ghi ro no ten, don vi, cturc vu vao phia sau anh va cho vao bl.

- PhfJn khai khen thU'&ng: Chi ghi nhOng hinh tturc khen thU'&ng lien quan oen tieu chuAn cuedenn hi~u TTND (t)jem
b Khoan 2 £)ieu 8 Ctiuonq II).

- PhfJn tai nang, cang hien: Neu nhOng thanh tich oong gop chinh, noi b~t cho don vi, nganh va To quac.

- Chi khai nhOng oe tai oU'Q'ccong nh~n tir sau khi oU'Q'Cphong t~ng danh hi~u Thily thuac U'u tu.

- Dinn kem Bien ban nghi~m thu, oanh gia oe tai cua HOi o6ng khoa hoc ctJp BO, tinh ho~c ctJp Nha nuoc (ban chinh
ho~c ban sao hQ'pphep).

- Viet t§t t~i cot (3): £)e tei: £)T, Sang che: SC, Phat minh: PM.

- H6 sa phili oU'Q'coong d~u giap fai ho~c ky nhay tiFng trang.

- H6 sa ca nhan khOng duoc dong quytm.

- £)e nghi ca nhan cam ket ve dO tin c~y, chinh sikh cua h6 sa va hoen toen cniu trecti nhi~m tT1J'&cphap fu~t.



C(>NG HOA xA H(>I CHiT NGHiA VIJJ:T NAM
DQc l~p - Tl}'do - H~nh phiic

BAN TOM TAT THANH 'rtcn
D~ ngh] xet t~ng danh hi~u "Th~y thu8c If u tu"

I. TUtU sir BAN THAN:

1. H<;> va ten: Gioi tinh:

2. Ngay, thang, nam sinh: Dan toe thieu s6:

3. Que quan:

4. Ch6 a hien nay:

5. Nai cong tac:

6. Chirc danh, don vi cong tac hien nay (D6i voi can bQ da: nghi huu ghi don vi
cong tac tnroc khi nghi huu va hien nay lam gi):

7: Chirc vu hien nay:

8. Hoc ham, hoc vi:

9. Trinh dQchuyen mon diroc dao tao: (ghi r6 thai gian va h~ dao tao: chinh quy,
khong chinh quy va cac hinh thirc khac ...).

10. Khen thirong: (ghi thanh tich khen thtrong lien quan dSn tieu chuan).

11. Ky luat: (thai gian, hinh thirc, 1;' do).

II. QuA TRINH CONG TAc:

(Ghi r6 qua trinh cong tac tir khi b~t d§.ulam trong nganh y den nay; tir ngay thang
nam dSn ngay thang nam nao, lam gi, don vi nao).

Tho'i gian cong tac Clurc danh, chirc vu, don vi cong tac
,(Tir nzav ... thang ... nam d~n ...)

III. BAN KHAI THANH 'rtcn NGHIEN ciru KHOA HOC:
,

Ten phat minh, sang ch~, d~ tai Chii tri d~ tai C,< " h"SoTT ap cong n ~n,
NCKH khoa hoc nam

(1) (2) (3) (4)



IV. TAl NA.NG VA CONG HIEN:

Neu nhtrng thanh tich n6i bat cua ca nhan da: dong gop eho sir nghiep cham soc,
bao v~ va nang eao sue khoe nhan dan (kS ca chuyen mon va quan IY).

LmCAMKET

Ha Giang, ngay ... thdng 6 ndm 201
NGUmKHAI

(Ky, ghi r6 ho ten)
Ghi chu:

- Ban khai khOng qua 05 trang tren may vi tinh theo mau, font chif Unicode, kieu cnt» Times New Roman, co chif 14.

- Anh cise ca nhan chui: trang vong 06 thang ttir tei, c6 d~u giap lai cua co quan, clan vi. Kern them 02 anh khOng
cl6ng d~u giap lei, ghi r6 no ten, clan vi, entre V(J vao phia sau anh va cho vao bi.

-Phan khai khen thuiYng: Chi ghi nhfmg hinh tiurc khen thu&ng lien quan clen lieu chutm cuadanh hi~u
TTlfT (Dieu 10 ChU'O'ng II).

- Phan tai nang, c6ng hien: Neu nhfmg thanh tich cl6ng g6p chinb, noi b~t cho clan vi, nganh va To qu6c.

- Djnh kem Bien Mn nghi~m thu, clanh gia cle tai, sang kien, (mg dl,mg tien bO khoa hoc ky thu?t cise HOi cl6ng khoa
hoc cap BO, tinh va cap co sa (ban sac hQ'pphap).

- Viet tat tsi cot (3): De tai: DT, Sang che: SC, Phet minh: PM.

- Ho So' pMi clU'()'ccl6ng d~u giap fai ho~c ky nhay tlmg trang.

- Ho So' ca nnen kh6ng clU'()'ccl6ng quyen.
- De nghi ca nben cam ket ve clOtin c~y, chinh sech cue ho sa va hoen toen chiu trect: nhi~m truoc



           CHÍNH PHỦ                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 41/2015/NĐ-CP                       Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2015 

  

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC NHÂN DÂN”, 

“THẦY THUỐC ƯU TÚ” 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005, Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 

tháng 11 năm 2013; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc 

Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ, quy trình xét tặng danh 

hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”. 

Điều 2. Đối tượng xét tặng 
Đối tượng được xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu 

tú” gồm bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, lương y, lương dược 

và cán bộ quản lý y tế (sau đây gọi chung là thầy thuốc). 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: 

1. Thầy thuốc trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh 

sản là bác sỹ, dược sỹ và y sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên y, dược có trình độ 

trung cấp chuyên ngành trở lên. 

2. Thầy thuốc làm công tác quản lý y tế là người đứng đầu, cấp phó của 

người đứng đầu các cơ sở y tế; viên chức làm việc trong các phòng, ban, văn 

phòng của bệnh viện, viện, trung tâm; cán bộ, công chức tại phòng Y tế, Sở Y tế, 

Bộ Y tế; công chức chuyên trách công tác quản lý y tế tại các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ. 

3. Thầy thuốc làm công tác nghiên cứu y, dược là thầy thuốc, trực tiếp làm 

công tác nghiên cứu tại các bộ phận nghiên cứu y, dược của các đơn vị chuyên 

môn kỹ thuật y tế hoặc tại các phòng xét nghiệm (labo) của các đơn vị có chức 

năng nghiên cứu y, dược trong ngành Y tế. 

4. Lương y là người có hiểu biết về lý luận y dược học cổ truyền, có kinh 

nghiệm khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y dược học cổ truyền có dùng 

thuốc hoặc không dùng thuốc được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế công nhận sau khi có ý 

kiến của Hội đồng y trung ương hoặc Hội đồng y cấp tỉnh. 

5. Lương dược là người có hiểu biết sâu về lý luận y học cổ truyền cũng như 

kỹ thuật thực hành trong lĩnh vực chế biến và bào chế, sản xuất và dùng thuốc y 



học cổ truyền; đã được cấp Giấy chứng nhận lương dược do cơ sở có chức năng 

đào tạo được Bộ Y tế chỉ định đào tạo và cấp bằng. 

6. Thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế là thời gian thường 

xuyên làm công tác khám bệnh, chữa bệnh; y học cổ truyền; kiểm nghiệm thuốc và 

thực phẩm; sản xuất dược phẩm; nghiên cứu y, dược; phòng chống dịch, bệnh; 

giám định y khoa và truyền thông giáo dục sức khỏe. 

Điều 4. Thời gian xét tặng 
Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” được xét 3 năm một 

lần và công bố vào dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, theo kế 

hoạch do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 

Điều 5. Quyền lợi và trách nhiệm của “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy 

thuốc Ưu tú” 
1. Cá nhân đạt danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” được 

tặng: 

a) Huy hiệu và Bằng chứng nhận của Chủ tịch nước; 

b) Tiền thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng; 

c) Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Cá nhân đạt danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” có 

trách nhiệm tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức, tài năng để thực sự là gương 

sáng cho đồng nghiệp noi theo và nhân dân quý trọng. 

Điều 6. Cách tính thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế 
1. Thời gian công tác của các cá nhân làm chuyên môn kỹ thuật y tế tại các 

chiến trường B, C, K; chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và 

quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và Campuchia được tính là thời gian trực tiếp 

làm chuyên môn kỹ thuật y tế và mỗi 01 năm công tác được tính bằng 01 năm 06 

tháng. 

2. Thời gian công tác trong các lĩnh vực đặc biệt: Điều trị lao, phong, tâm 

thần, HIV/AIDS; pháp y; giải phẫu bệnh và công tác tại các trại giam, trại tạm 

giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng, vùng 

sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo thì mỗi 01 năm công tác 

được tính bằng 01 năm 02 tháng. 

3. Thầy thuốc trong thời gian làm quản lý y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh, 

sản xuất dược phẩm, nghiên cứu y dược, phòng, chống dịch bệnh vẫn trực tiếp làm 

chuyên môn kỹ thuật thì thời gian làm quản lý đó được tính là thời gian trực tiếp 

làm chuyên môn kỹ thuật y tế. 

4. Thời gian thầy thuốc đi học không gắn với bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 

vụ y, dược theo hình thức tập trung trên 12 tháng hoặc thời gian xin nghỉ không 

hưởng lương hoặc nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ phép quá thời hạn theo quy 

định của pháp luật thì không được tính là thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ 

thuật y tế. 

5. Trường hợp các thầy thuốc có sự chuyển đổi vị trí công tác, gián đoạn 

thời gian trực tiếp làm chuyên môn thì được cộng dồn các thời gian trực tiếp làm 

chuyên môn kỹ thuật y tế. 



Điều 7. Xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu 

tú” cho cá nhân chuyển đổi đơn vị công tác, đã nghỉ hưu, đang làm công tác 

giảng dạy 
Trường hợp chuyển đổi đơn vị công tác, đã nghỉ hưu, đang làm công tác 

giảng dạy mà tại đơn vị đang công tác hoặc nơi cư trú không đủ điều kiện thành lập 

Hội đồng, cá nhân đề nghị xét tặng theo quy định sau: 

1. Cá nhân chuyển đơn vị công tác được đề nghị xét tặng tại đơn vị trực tiếp 

làm chuyên môn kỹ thuật hoặc quản lý về y tế trước khi chuyển công tác. 

2. Cá nhân đã nghỉ hưu nhưng không quá ba năm tính từ thời điểm nghỉ hưu 

mà không hoạt động chuyên môn kỹ thuật về y tế được đề nghị xét tặng tại đơn vị 

công tác trước khi nghỉ hưu. 

3. Trường hợp cá nhân làm công tác giảng dạy lâm sàng, cận lâm sàng, 

phòng chống dịch, bệnh tại nhiều cơ sở thực hành khác nhau thì được đề nghị xét 

tặng tại cơ sở có thời gian thực hành lâu nhất. 

4. Trường hợp cá nhân làm công tác giảng dạy lâm sàng, cận lâm sàng, 

phòng chống dịch, bệnh tại các cơ sở thực hành thì phải có xác nhận của cơ sở thực 

hành và được đề nghị xét tặng tại đơn vị đang công tác. 

Điều 8. Kinh phí tổ chức xét tặng 
1. Kinh phí tổ chức xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc 

Ưu tú” được quy định như sau: 

a) Bộ Y tế có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các hoạt động xét tặng và hoạt 

động của Hội đồng cấp Bộ, Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định của pháp luật về 

ngân sách nhà nước; 

b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các hoạt động 

xét tặng và hoạt động của Hội đồng cấp Bộ, tỉnh theo quy định của pháp luật về 

ngân sách nhà nước; 

c) Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các hoạt động 

xét tặng và hoạt động của Hội đồng cấp cơ sở theo quy định của pháp luật về ngân 

sách nhà nước. 

2. Kinh phí tổ chức xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc 

Ưu tú” để thực hiện các hoạt động sau: 

a) Xây dựng, triển khai kế hoạch xét chọn của Hội đồng; 

b) Thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng; 

c) Tổ chức phiên họp hội đồng; 

d) Công bố thông tin về kết quả xét chọn của Hội đồng trên các phương tiện 

thông tin đại chúng để lấy ý kiến công chúng; 

đ) Họp báo công bố kết quả xét chọn của Hội đồng; 

e) Tổ chức Lễ trao tặng; 

g) In chụp tài liệu phục vụ cho xét tặng; 

h) Các hoạt động khác theo quy định. 

Chương II 

TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC NHÂN DÂN”, 

“THẦY THUỐC ƯU TÚ” 



Điều 9. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” 
Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” được xét tặng cho thầy thuốc đã được 

Nhà nước phong tặngdanh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” và đạt các tiêu chuẩn sau: 

1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ 

trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, địa phương. 

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người 

bệnh, được nhân dân,người bệnh và đồng nghiệp tin cậy, kính trọng. 

3. Có tài năng và có nhiều thành tích xuất sắc trong phòng bệnh, chữa bệnh, 

phát triển khoa học kỹ thuật về y tế, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và 

nâng cao sức khỏe của nhân dân, cụ thể như sau: 

a) Chủ nhiệm ít nhất 01 đề án, đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ, 

tỉnh trở lên đã được nghiệm thu; hoặc chủ nhiệm ít nhất 01 sáng kiến ứng dụng 

trong lĩnh vực y tế được Hội đồng Sáng kiến cấp Bộ, tỉnh cấp Giấy chứng nhận 

sáng kiến; hoặc là tác giả hoặc đồng tác giả ít nhất 01 sáng chế ứng dụng trong lĩnh 

vực y tế được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ cấp Bằng độc quyền 

sáng chế. 

b) Đã được tặng Huân chương Lao động hoặc Huân chương Bảo vệ Tổ quốc 

hoặc Huân chương Chiến công từ hạng Ba trở lên hoặc đã được tặng danh hiệu 

Chiến sĩ thi đua toàn quốc hoặc được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

và ít nhất 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đuacấp Bộ, tỉnh. 

4. Có thời gian trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành từ 

20 năm trở lên; đối với cán bộ quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong 

ngành từ 25 năm trở lên trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp làm công tác chuyên 

môn kỹ thuật. 

Điều 10. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” 

Danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” được xét tặng cho các thầy thuốc đạt các tiêu 

chuẩn sau: 

1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ 

trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, địa phương. 

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người 

bệnh, được nhân dân, người bệnh và đồng nghiệp tín nhiệm. 

3. Có tài năng trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học kỹ 

thuật về y tế 

a) Thầy thuốc không thuộc đối tượng tại Điểm b Khoản này phải đạt tiêu 

chuẩn sau: Chủ nhiệm ít nhất 02 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở 

hoặc tham gia 02 đề án, đề tài, dự án khoa học và công nghệ, nhiệm vụ môi trường 

cấp Bộ, tỉnh hoặc là thư ký 01 đề án, đề tài, dự án khoa học và công nghệ, nhiệm 

vụ môi trường cấp Bộ, tỉnh hoặc tham gia 01 đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp quốc gia đã được nghiệm thu; 

b) Thầy thuốc công tác tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải 

đảo, phải đạt tiêu chuẩn sau: Chủ nhiệm 01 đề tài, dự án khoa học và công nghệ 



cấp cơ sở hoặc chủ nhiệm 02 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cơ sở đã được nghiệm thu 

và áp dụng hiệu quả tại cơ sở. 

4. Có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, phát 

triển khoa học kỹ thuật về y tế, đạt tiêu chuẩn sau: Đã được tặng ít nhất 01 bằng 

khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc đã được tặng ít nhất 03 Bằng khen cấp Bộ, 

tỉnh hoặc đã được 02 lần tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, tỉnh và 01 Bằng 

khen cấp Bộ, tỉnh hoặc đã được 06 lần được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ 

sở và ít nhất 02 Bằng khen cấp Bộ, tỉnh. 

5. Có thời gian, trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành từ 

15 năm trở lên; đối với cán bộ quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong 

ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp làm công tác chuyên 

môn kỹ thuật. 

Chương III 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC NHÂN DÂN”, 

“THẦY THUỐC ƯU TÚ” 

Điều 11. Nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc, thành phần của Hội đồng xét 

tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” 
1. Hội đồng xét tặng danh hiệu được thành lập theo 3 cấp: 

a) Hội đồng cấp cơ sở; 

b) Hội đồng cấp Bộ, Hội đồng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(sau đây gọi tắt là Hội đồng cấp Bộ, tỉnh); 

c) Hội đồng cấp Nhà nước. 

2. Hội đồng do Thủ trưởng cơ quan đơn vị quyết định thành lập có từ 09 đến 

19 thành viên. 

3. Hội đồng xét tặng có nhiệm vụ sau: 

a) Tổ chức việc xét tặng đảm bảo đúng quy định của pháp luật; 

b) Công bố kết quả xét chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy 

ý kiến nhân dân; 

c) Hoàn chỉnh hồ sơ xét tặng trình Hội đồng có thẩm quyền; 

d) Xem xét, giải quyết các kiến nghị liên quan đến việc xét tặng danh hiệu 

“Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”. 

4. Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” 

làm việc theo nguyên tắc: 

a) Dân chủ, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật về thi đua, 

khen thưởng; 

b) Các cuộc họp của Hội đồng xét tặng được tổ chức khi có ít nhất 75% 

thành viên Hội đồng tham dự trong Quyết định thành lập, trong đó phải có Chủ 

tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền. Tổ Thư ký có trách 

nhiệm lấy ý kiến thành viên Hội đồng vắng mặt bằng phiếu bầu theo Mẫu số 10, số 

11 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; 

c) Hội đồng cấp Nhà nước chỉ xét các hồ sơ do Hội đồng cấp Bộ, tỉnh trình, 

Hội đồng cấp Bộ, tỉnh chỉ xét các hồ sơ do hội đồng cấp cơ sở trình theo quy định 

tại Nghị định này; không xét các hồ sơ không đúng quy định của pháp luật về thi 

đua, khen thưởng; 



d) Hội đồng cấp cơ sở chỉ trình hội đồng cấp Bộ, tỉnh, Hội đồng cấp Bộ, tỉnh 

chỉ trình Hội đồng cấp Nhà nước, Hội đồng cấp Nhà nước chỉ trình Thủ tướng 

Chính phủ danh sách cá nhân đạt từ 90% số phiếu thành viên đồng ý trở lên trên 

tổng số thành viên hội đồng; 

đ) Thành viên Hội đồng xét tặng không là đối tượng xét tặng danh hiệu 

“Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”. 

5. Thành phần của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, 

“Thầy thuốc Ưu tú” gồm Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên 

Hội đồng là đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan và một số “Thầy thuốc 

Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”. 

6. Hội đồng xét tặng các cấp sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị do Chủ 

tịch Hội đồng là lãnh đạo của cơ quan, đơn vị đó. Hội đồng xét tặng cấp tỉnh được 

sử dụng con dấu của Sở Y tế khi có ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng. 

7. Tổ Thư ký do Chủ tịch Hội đồng thành lập để giúp Hội đồng thẩm định 

hồ sơ xét tặng và chịu trách nhiệm trước Hội đồng về tính hợp lệ của hồ sơ; tổng 

hợp kết quả xét tặng của Hội đồng; hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại Nghị định 

này. 

8. Đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về thi đua, khen thưởng của cơ 

quan, tổ chức là thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, 

“Thầy thuốc Ưu tú”. Đối với Hội đồng cấp Nhà nước, Bộ Y tế là thường trực Hội 

đồng. 

Điều 12. Hội đồng cấp cơ sở 
1. Hội đồng cấp cơ sở cấp huyện có Trạm Y tế xã trực thuộc Phòng Y tế và 

các cơ sở y tế khác trên địa bàn 

a) Thành phần hội đồng gồm: Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân cấp huyện; Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo phòng Y tế và Chủ tịch Công 

đoàn cấp huyện; ủy viên Hội đồng là lãnh đạo Phòng Y tế, một số Trưởng trạm Y 

tế cấp xã, một số “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” (nếu có); 

b) Đối tượng xét tặng là các thầy thuốc đã và đang công tác tại Phòng Y tế, 

Trạm Y tế, Hội nghề nghiệp, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện và 

các cơ sở y tế tư nhân. 

2. Hội đồng cấp cơ sở tại các đơn vị y tế trực thuộc Bộ, Sở Y tế; Trung tâm 

Y tế dự phòng, bệnh viện tư nhân, doanh nghiệp sản xuất dược phẩm (sau đây gọi 

tắt là đơn vị) 

a) Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo đơn vị; Phó 

Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo và Chủ tịch Công đoàn đơn vị; ủy viên Hội đồng là 

lãnh đạo một số khoa, phòng, ban, phân xưởng, bộ phận trực thuộc, một số “Thầy 

thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” (nếu có); 

b) Đối tượng xét tặng là các thầy thuốc đã, đang công tác tại đơn vị và Trạm 

Y tế cấp xã thuộc Trung tâm Y tế. 

3. Hội đồng cấp cơ sở tại Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

a) Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Sở Y tế; Phó 

Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Công đoàn và Phó Giám đốc Sở Y tế; Ủy viên Hội 



đồng là lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị liên quan, Hội nghề nghiệp và một số 

“Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” (nếu có); 

b) Đối tượng xét tặng là các thầy thuốc đã, đang công tác tại cơ quan Sở Y tế 

và các đơn vị y tế không đủ điều kiện thành lập Hội đồng. 

4. Hội đồng cấp cơ sở tại cơ quan Bộ Y tế 

a) Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo 

Bộ Y tế; Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Văn phòng Bộ và Chủ tịch Công đoàn 

cơ quan Bộ; Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ và 

một số Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ, một số “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc 

Ưu tú” (nếu có); 

b) Đối tượng xét tặng là các thầy thuốc đã, đang công tác tại cơ quan Bộ và 

các cơ quan Trung ương không đủ điều kiện thành lập Hội đồng. 

5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an hướng dẫn cụ thể việc thành 

lập Hội đồng cấp cơ sở tại các đơn vị y tế trực thuộc. 

Điều 13. Hội đồng cấp Bộ, tỉnh 
1. Hội đồng cấp Bộ Y tế, thành phần Hội đồng gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Bộ Y tế; 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Chủ tịch Công đoàn 

ngành Y tế, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng; 

c) Các thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, Thanh tra 

Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, đại diện một số Vụ, Cục, Tổng cục và một số “Thầy thuốc 

Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”. 

2. Hội đồng cấp Bộ của các Bộ, Ban ở Trung ương có y tế ngành (sau đây 

gọi tắt là hội đồng cấp Bộ), thành phần Hội đồng gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Bộ; 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo y tế ngành, Chủ tịch công 

đoàn ngành; 

c) Các thành viên Hội đồng là thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

Bộ, đại diện một số phòng, ban, cơ sở y tế, một số “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy 

thuốc Ưu tú”. 

3. Trường hợp Bộ, Ban ở Trung ương có y tế ngành không đủ điều kiện 

thành lập hội đồng quy định tại Khoản 2 Điều này, lãnh đạo Bộ giao Thường trực 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng hướng dẫn, tổng hợp kết quả xét tặng của Hội 

đồng cấp cơ sở để trình lãnh đạo Bộ đề nghị Bộ Y tế xét duyệt chung tại Hội đồng 

Bộ Y tế. 

4. Hội đồng cấp tỉnh, thành phần Hội đồng gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đại 

diện lãnh đạo Sở Y tế, đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh; 

c) Các thành viên Hội đồng là Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn 

ngành Y tế, đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 

Sở Y tế, lãnh đạo một số đơn vị thuộc/trực thuộc Sở, đại diện Hội nghề nghiệp về 

y, dược, một số “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”. 

Điều 14. Hội đồng cấp Nhà nước 



1. Hội đồng cấp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 

theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Y tế; 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam; 

c) Thành phần Hội đồng là đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng 

Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 

Hội nghề nghiệp về y, dược; lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Y tế, gồm: 

Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Truyền thông và Thi đua, 

khen thưởng, các Vụ, Cục, Tổng cục có liên quan và một số “Thầy thuốc Nhân 

dân”. 

2. Hội đồng cấp Nhà nước hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế 

trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước quyết định phong tặng 

danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”. 

Chương IV 

QUY TRÌNH, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC 

NHÂN DÂN”, “THẦY THUỐC ƯU TÚ” 

Điều 15. Quy trình xét tặng tại Hội đồng cấp cơ sở 
1. Cá nhân đề nghị xét tặng tự mình hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức 

khác lập hồ sơ xét tặng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này và gửi hồ sơ 

trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Hội đồng cấp cơ sở (qua Thường trực Hội 

đồng). 

2. Thường trực Hội đồng cấp cơ sở thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét 

tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” và Tổ thư ký giúp 

việc cho Hội đồng; 

b) Thẩm định về tính hợp lệ của các tài liệu có trong hồ sơ; tiếp nhận, tổng 

hợp phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức (nếu có) báo cáo người có thẩm 

quyền xử lý; 

c) Lập danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng kèm theo bản trích ngang 

thành tích của từng cá nhân; 

d) Trình Thủ trưởng đơn vị quyết định việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công 

chức, viên chức để lấy ý kiến của quần chúng về việc ủng hộ, giới thiệu đối với cá 

nhân đề nghị xét tặng. Việc lấy ý kiến chỉ hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động có trình độ trung cấp y, dược trở lên trong đơn 

vị tham gia cuộc họp. Kết quả của việc lấy ý kiến phải được lập thành biên bản. Cá 

nhân đề nghị xét tặng phải đạt 80% số người ủng hộ trên tổng số người tham gia 

lấy ý kiến thì được đề nghị xem xét tại Hội đồng cấp cơ sở; 

đ) Tổng hợp, gửi tài liệu quy định tại Điểm c Khoản này đến các thành viên 

của Hội đồng và tổ chức các cuộc họp của Hội đồng. 

3. Hội đồng cấp cơ sở thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Hội đồng tiến hành họp và bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn 

xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”. Các cá nhân đạt 



90% số phiếu đồng ý trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng theo quyết định 

thành lập thì được đưa vào danh sách trình Hội đồng cấp trên xem xét; 

b) Thông báo bằng hình thức niêm yết công khai danh sách kết quả xét chọn 

của Hội đồng tại trụ sở làm việc của đơn vị trong thời hạn 10 ngày làm việc; 

c) Trường hợp có phản ánh kiến nghị thì Hội đồng có trách nhiệm xem xét, 

báo cáo người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 16. Quy trình xét tặng tại Hội đồng cấp Bộ, tỉnh 
1. Hội đồng cấp Bộ, tỉnh tiếp nhận hồ sơ từ Hội đồng cấp cơ sở. 

2. Thường trực Hội đồng cấp Bộ, tỉnh tiếp nhận và thẩm định về thành phần 

và tính hợp lệ của các tài liệu có trong hồ sơ do Hội đồng cấp cơ sở trình; tiếp 

nhận, xem xét, báo cáo người có thẩm quyền giải quyết phản ánh kiến nghị liên 

quan đến việc xét tặng danh hiệu; gửi tài liệu quy định tại Điểm e, Điểm g Khoản 2 

Điều 18 Nghị định này đến các thành viên của Hội đồng và tổ chức các cuộc họp 

của Hội đồng. 

3. Hội đồng cấp Bộ, tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Họp và bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 

“Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”. Các cá nhân đạt 90% số phiếu đồng 

ý trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng theo quyết định thành lập thì được đưa 

vào danh sách trình Hội đồng cấp trên xem xét; 

b) Thông báo công khai kết quả xét chọn trên các phương tiện thông tin của 

Bộ, tỉnh trong thời hạn 10 ngày làm việc; 

c) Trường hợp có phản ánh kiến nghị thì Hội đồng có trách nhiệm xem xét, 

báo cáo người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

4. Hội đồng cấp Bộ gửi hồ sơ xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” tới 

Ban cán sự đảng Bộ cho ý kiến, Hội đồng cấp tỉnh gửi hồ sơ xét tặng danh hiệu 

“Thầy thuốc Nhân dân” tới Thường trực tỉnh ủy, thành ủy cho ý kiến, trước 

khi trình Hội đồng cấp Nhà nước. 

Điều 17. Quy trình xét tặng ở Hội đồng cấp Nhà nước 
1. Hội đồng cấp Nhà nước tiếp nhận hồ sơ từ Hội đồng cấp Bộ, tỉnh. 

2. Thường trực Hội đồng cấp Nhà nước tiếp nhận và thẩm định về thành 

phần và tính hợp lệ của các tài liệu có trong hồ sơ do Hội đồng cấp Bộ, tỉnh trình; 

tiếp nhận, xem xét, báo cáo người có thẩm quyền giải quyết phản ánh kiến nghị 

liên quan đến việc xét tặng danh hiệu; gửi tài liệu quy định tại Điểm e, Điểm g 

Khoản 2 Điều 18 Nghị định này đến các thành viên của Hội đồng và tổ chức các 

cuộc họp của Hội đồng. 

3. Hội đồng cấp Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Họp và bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 

“Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”. Các cá nhân đạt 90% số phiếu đồng 

ý trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng thì được đưa vào danh sách gửi Ban Thi 

đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét đệ 

trình Chủ tịch nước quyết định; 

b) Thông báo công khai kết quả xét chọn trên Cổng Thông tin điện tử Chính 

phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống trong thời gian 15 

ngày làm việc; 



c) Trường hợp có phản ánh kiến nghị thì Hội đồng có trách nhiệm xem xét, 

báo cáo người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; 

d) Sau khi hết thời hạn thông báo quy định tại Điểm b Khoản này, Hội đồng 

cấp Nhà nước hoàn thiện hồ sơ xét tặng trình Bộ trưởng Bộ Y tế. Bộ Y tế gửi Ban 

Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét 

để trình Chủ tịch nước quyết định. 

Điều 18. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, 

“Thầy thuốc Ưu tú” 
1. Hồ sơ đề nghị xét tặng của cá nhân bao gồm: 

a) Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” 

theo Mẫu số 08, “Thầy thuốc Ưu tú” theo Mẫu số 09 quy định tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định này; 

b) Các tài liệu chứng minh về thành tích cống hiến trong hoạt động chuyên 

môn, nghiên cứu khoa học và những đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khỏe nhân dân gồm: Bản sao có chứng thực trong trường hợp cá 

nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc bản photocopy kèm theo bản gốc để đối 

chiếu trong trường hợp cá nhân nộp trực tiếp tại Thường trực hội đồng cấp cơ sở 

đối với giấy chứng nhận hoặc quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, 

giải thưởng, danh hiệu vinh dự Nhà nước, và các hình thức thi đua, khen thưởng 

khác liên quan; quyết định công nhận kết quả của Hội đồng Khoa học Công nghệ, 

Hội đồng sáng kiến cấp có thẩm quyền hoặc Bằng độc quyền sáng chế, Giấy chứng 

nhận sáng kiến. 

2. Hồ sơ xét tặng của Hội đồng cấp dưới gửi Hội đồng cấp trên bao gồm: 

a) Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc 

Ưu tú” theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, ‘Thầy 

thuốc Ưu tú” theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

này; 

c) Biên bản giới thiệu và kết quả lấy ý kiến theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định này; 

d) Biên bản và kết quả bỏ phiếu tán thành theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định này; 

đ) Danh sách trích ngang thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu 

“Thầy thuốc Nhân dân” theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định này; 

e) Danh sách trích ngang thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu 

“Thầy thuốc Ưu tú” theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định này; 

g) Báo cáo về quy trình xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy 

thuốc Ưu tú” theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

này; 

h) Quyết định thành lập Hội đồng; 

i) Hồ sơ cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 19. Số lượng và thời gian gửi hồ sơ 



1. Cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu nộp 01 bộ hồ sơ về Hội đồng cấp cơ 

sở chậm nhất là ngày 01 tháng 7 của năm xét tặng. 

2. Hội đồng cấp cơ sở nộp 02 hồ sơ xét tặng về Hội đồng cấp Bộ, tỉnh chậm 

nhất là ngày 15 tháng 8 của năm xét tặng. 

3. Hội đồng cấp Bộ, tỉnh nộp 02 hồ sơ về Hội đồng cấp Nhà nước chậm nhất 

là ngày 15 tháng 10 của năm xét tặng. 

4. Hồ sơ đề nghị xét tặng được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại 

Thường trực Hội đồng quy định tại Điều 18 Nghị định này. 

5. Thường trực Hội đồng các cấp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp 

hồ sơ chưa đúng quy định tại Điều 18 Nghị định này, trong thời hạn 10 ngày làm 

việc Thường trực Hội đồng tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho cá nhân, Hội đồng 

cấp dưới để bổ sung hồ sơ. Sau khi nhận được thông báo, trong thời hạn 10 ngày 

làm việc, cá nhân, Hội đồng cấp dưới phải hoàn thành việc bổ sung hồ sơ. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 20. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2015. 

2. Bãi bỏ các quy định về việc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, 

“Thầy thuốc Ưu tú” trái với quy định tại Nghị định này. 

Điều 21. Trách nhiệm thi hành 
1. Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc 

Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” và hướng dẫn tổ chức, triển khai trong toàn ngành 

Y tế. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ); 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; Các 

Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, TCCV (3b).M 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

<đã ký> 
 

 

Nguyễn Tấn Dũng 



  


